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1.Biểu thị một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn: 
Ví dụ 1: Gọi x (km/h) là vận tốc của một ô tô khi đó: 
- Quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ là: 3x (km)

- Thời gian để ô tô đi được quãng đường 90 km là: (h)
*Ví dụ 2: 
a) Tổng của hai số bằng 120. Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là: 120 – x.

b) Một hình chữ nhật có diện tích là 30 m2. Nếu gọi chiều dài là x (m) thì chiều rộng là:   
c) Một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8g/cm3, thể tích là x (cm3). Khối lượng của thanh kim loại là: 7,8.x (g)
2,Ví dụ về giải bài toán bẳng cách lập pt:
Ví dụ 2: Bài toán cổ: (SGK)
Tóm tắt: gà + chó = 36 con
         Chân gà + chân chó = 100 ( chân)
Tìm : Gà ? ; chó ?
Giải:
- Gọi x là số gà ( con) ; x nguyên  dương (x<36)
- Số chó là: 36 - x ( con)
- Số chân gà: 2x (chân)
- Số chân chó là: 4(36 - x) ( chân)
Gọi số chân gà và chó là 100 chân nên ta có pt:
     2x + 4(36 - x) = 100
[image: ]2x + 144 -  4x = 100
[image: ]2x = 44
[image: ] x  = 22 thoả mãn ĐK của ẩn
Vậy số gà là 22 con.
Số chó là: 36 - 22 = 14 (con)
* Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình :  ( SGK)
?3 : - Gọi số chó là x (con)

ĐK : x , x < 36
- Số chân chó là  4x (chân)
- Số gà là 36  x (con)
- Số chân gà là 2(36 x)
Tổng số chân là 100
Ta có phương trình :
4x + 2(36  x)   = 100
 4x + 72  2x = 100
         2x       =  28
 x   =  14 (thỏa mãn điều kiện)
 Vậy số chó là 14 (con)
1 . Ví dụ.

	Các dạng chuyển động
	v (km/h)
	t(h)
	S(km)

	Xe máy
Ô tô
	
	
	


Giải

Cách 1 : Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x(h). (x > .) Quãng đường xe máy đi được là : 35x (km)

Ô tô đi sau xe máy 24 phút, nên ô tô đi trong thời gian x  (h)

 Q/đường đi được là 45(x ) (km)
Vì tổng quãng đường đi được của 2 xe bằng quãng đường Nam Định  Hà Nội

Ta có phương trình : 35x + 45(x ) = 90
 35x + 45x  18 = 90  80x  =  108

 x  =   (T/hợp)

Vậy thời gian để hai xe gặp nhau là :  (h)
?1 :Cách 2 :  
	
	v
	t
	s

	Xe máy
	35
	

	x

	Ô tô
	45
	

	90 - x


Gọi quãng đường  của xe máy đến điểm gặp nhau của 2 xe là : S(km).
ĐK : 0 < S < 90. 
Quãng đường đi của ô tô đến điểm gặp nhau là : 90  S (km)

Thời gian đi của xe máy là : (h)

Thời gian đi của ô tô là :(h)
Theo đề bài ta có phương trình :



   =  9x  7(90 x) = 126
 9x  630 + 7x = 126  16x = 756

 x =   


Thời gian xe đi là : x : 35 =. h
?2 Nhận xét: Cách giải này phức tạp hơn, dài hơn.
2/ Bài đọc thêm : SGK
Cách 1: Chọn ẩn không trực tiếp. 
Gọi số ngày may theo kế hoạch là x. ĐK x > 9. Tổng số áo may theo kế hoạch là : 90x
Số ngày may thực tế : 	x  9
Tổng số áo may thực tế:	(x  9) 120
Vì số áo may nhiều hơn so với kế hoạch là 60 chiếc nên ta có phương trình :
120 (x  9) = 90 x + 60
 4(x  9) = 3x + 2  4x  36  = 3x + 2
 4x  3x  = 2 + 36  x = 38 (thích hợp)
Vậy kế hoạch của phân xưởng là may trong 38 ngày với tổng số : 38 . 90 = 3420 (áo)
Cách 2: Chọn ẩn trực tiếp.
	
	Số áo may 1 ngày
	Số ngày may
	Tổng số áo may

	Kế hoạch
	90
	

	x

	Thực hiện 
	120
	

	x + 60


Ta có pt :


   = 9
 4x  3(x + 60) = 3240
 4x  3x  180 = 3240   x  =  3240
2/ Bài đọc thêm : SGK
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	Số áo may 1 ngày
	Số ngày may
	Tổng số áo may

	Kế hoạch
	90
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	Thực hiện 
	120
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HÌNH HỌC :
KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
1) Tam giác đồng dạng :
a) Định nghĩa :
[image: ]
[image: ] 




[image: ]
[image: ] ; [image: ][image: ]
[image: ][image: ]
*Định nghĩa: SGK/70
[image: ]ABC [image: ][image: ]A'B'C'nếu[image: ]
[image: ]= k: tỉ số đồng dạng
b) Tính chất:
[image: ] 1) Nếu [image: ]A'B'C' =[image: ]ABC  thì [image: ]A'B'C'[image: ] [image: ]ABC, tỉ số đồng dạng là 1
2) Nếu [image: ]ABC [image: ] [image: ]A'B'C' theo tỉ số k thì [image: ]A'B'C'[image: ][image: ]ABC theo tỉ số [image: ]
*Tính chất: SGK/70
BT 23/71 SGK: 
a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau  Đúng
b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau Sai vì chỉ đúng khi tỉ số đồng dạng là 1
2. Định lí: (SGK/71)
GT    [image: ]ABC có   MN//BC
         ([image: ])                       
KL      [image: ]AMN [image: ] [image: ]ABC



Chứng minh:
[image: ]Xét [image: ]AMN và [image: ]ABC có:
[image: ] là góc chung
[image: ](góc đồng vị)
[image: ](góc đồng vị)

Vì MN // BC nên ta có: [image: ]( hệ quả của định lý Talet).
Vậy [image: ]AMN [image: ] [image: ]ABC.
*Chú ý: SGK/71
	[image: ][image: ][image: ][image: ]Luyện tập:  Tìm các cặp tam giác đồng dạng và cho biết tỉ số đồng dạng của chúng

[image: ]
[image: ]




Sản phẩm:
∆ IKH  [image: ]∆NMQ  (k = 1)
∆A’B’C’ [image: ] ∆ABC (k = 3)
∆A’B’C’[image: ] ∆DFE  ([image: ])
∆ABC [image: ]∆DFE   ([image: ])
Bài 26/72 SGK: 
[image: ]
* Cách dựng :
Trên cạnh AB lấy AM =[image: ]AB
Từ M kẻ MN//BC (NAC)
Dựng A’B’C’= AMN (trường hợp c.c.c)
*Chứng minh :
Vì MN // BC(định lý tam giác đồng dạng)
Ta có : AMN [image: ] ABC theo tỉ số k = [image: ] 
Có A’B’C’ = AMN (cách dựng) 
 A’B’C’ [image: ] ABC theo tỉ số k = [image: ]
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